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Giới thiệu chung
Báo cáo cuối cùng của Chương trình nâng cao các biện pháp thực tế về xã hội và bảo vệ môi trường (Gói HCE2) bao gồm toàn bộ chương trình HCE2. Báo cáo này được soạn thảo theo Bản Tham chiếu Công việc trong gói thầu HCE2 của Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) nhằm nâng cao năng lực cho HFIC và các chủ đầu tư các dự án được dòng tín dụng của AFD tài trợ và theo hợp đồng cam kết giữa HFIC và DWW ngày 20 tháng 9 năm 2010.
Mục tiêu tổng thể của chương trình HCE2 là cải thiện các thực hành về trách nhiệm xã hội và môi trường (E&S) tại thành phố Hồ Chí Minh.
 

Các mục tiêu cụ thể của gói HCE2 là:
- 
Nhằm nâng cao năng lực của các nhà chức trách thành phố, khách hàng của HFIC và HFIC trong việc quản lý và đánh giá tác động môi trường và xã hội của các dự án của họ thông qua việc:

• 
Cung cấp các khóa tập huấn và hội thảo: chuyển giao kiến ​​thức cụ thể nhằm giới thiệu các phương pháp tiếp cận tốt nhất quốc tế về đánh giá Môi trường & Xã hội
• 
Xác định phương pháp thích ứng với Việt Nam;
• 
Soạn thảo các sổ tay hướng dẫn/sách hướng dẫn cho các nhà chuyên môn có liên quan, các khách hàng của HFIC, để nâng cao chất lượng dự án.

- 
Nhằm khuyến khích các đối tượng được tài trợ bởi dòng tín dụng AFD áp dụng những phương pháp tốt nhất thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng môi trường (hiệu quả năng lượng, quản lý nước, quản lý chất thải, v.v...) của các dự án xây dựng hoặc công tác vận hành của họ (bệnh viện, nhà ở xã hội, trường học), và các công tác liên quan tới quản lý môi trường và xã hội.

- 
Nhằm giúp các công ty dịch vụ môi trường cải thiện và nâng cao thực hành của họ thông qua các khóa tập huấn về ISO 14000. 
Những mục tiêu này đã được thực hiện thông qua hàng loạt các khóa đào tạo, hội thảo, tham vấn và xây dựng sổ tay cho các đối tượng dự án phù hợp với yêu cầu và nhu cầu đã được xác định của các đối tượng hưởng lợi. Dựa trên những phản hồi từ những người hưởng lợi cũng như dựa trên  kết quả của các thử nghiệm của cuốn sổ tay được xây dựng  trong tháng 12 năm 2011, các cách tiếp cận và hướng dẫn thực tế đã được đề xuất để có thể áp dụng trong quản lý hàng ngày của HFIC và các bên liên quan. Tuy nhiên, một khi các cuốn sổ tay được đưa vào ứng dụng,  điều hết sức cần thiết là cần có sự cam kết về  trách nhiệm của E & S trong hợp đồng của khách hàng và của HFIC để giám sát theo dõi. Các điều khoản E&S phải được đưa vào các yêu cầu trong đề xuất và được giới thiệu trong các thủ tục và tiêu chuẩn thẩm định dự án. Các thủ tục này cũng đã được đề xuất trong cuốn sổ tay cho HFIC.

Tất cả các hoạt động lập kế hoạch để đạt được những mục tiêu này, được liệt kê trong Ban Tham chiếu công việc trong gói thầu HCE2 và soạn thảo trong Báo cáo khởi động được DWW (Tư vấn) thực hiện. Báo cáo này mô tả đầy đủ việc hoàn thành tất cả các hoạt động DWW thực hiện từ tháng Chín năm 2010 đến tháng Mười Hai năm 2011/tháng Một năm 2012. Không có trở ngại nghiêm trọng làm trì hoãn hoặc làm  thay đổi các hoạt động thực hiện.

Chương trình nâng cao trách nhiệm xã hội và môi trường đã được chứng minh là một đóng góp có giá trị để tăng cường trách nhiệm về xã hội và môi trường của các nhà chức trách của TP HCM và HFIC cũng như nâng cao nhận thức về các khía cạnh xã hội và hiệu suất môi trường của khách hàng HFIC, cụ thể là các bệnh viện, các công ty xây dựng nhà ở xã hội và Công ty dịch vụ môi trường. Kết luận chi tiết hơn từ các hoạt động, các kết quả đầu ra và các khuyến nghị cho việc tiếp tục phát triển và theo dõi các hoạt động được liệt kê ở phần cuối cùng của báo cáo.

Các chương tiếp trong báo cáo mô tả  từng giai đoạn riêng biệt và các hoạt động của dự án.  Cuối của báo cáo sẽ có tóm tắt tổng thể các hoạt động đã được thực hiện và những ngày thực tế của các hoạt động đã được thực hiện cũng như các tiêu chí đánh giá kết quả tổng thể.

1 Giai đoạn 1 – Các hoạt động khởi động
Các hoạt động khởi động được bắt đầu vào ngày 15 tháng 9 năm 2010 trong cuộc họp với HFIC tại HCMC. Trong giai đoạn khởi động. Báo cáo khởi động được cập nhập kế hoạch và nộp cho HFIC.
1.1 Họat động 1.1 - Xác định nhu cầu và các yêu cầu nhằm cải thiện khả năng an toàn về môi trường và xã hội của các bên hưởng lợi trong 
Xác định các nhu cầu và các yêu cầu để cải thiện khả năng hưởng lợi trong an toàn về môi trường và xã hội đã được thông qua cuộc họp giữa các bên hưởng lợi và thông qua các bảng trả lời của các học viên tiềm năng điền trên bảng hỏi. Các bên hưởng lợi bao gồm HFIC, các nhà chức trách HCMC, các khách hàng HFIC (các công ty xây dựng nhà xã hội, các bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe và các công ty dịch vụ môi trường). Cuộc họp giữa các bên hưởng lợi được thực hiện từ 15 – 21 tháng 9 năm 2010. Nhóm công tác DWW đã gặp tổng cộng 23 đại diện của các nhóm hưởng lợi và đã thảo luận các chủ đề tập huấn và việc tổ chức các lớp tập huấn với họ. DWW nhận được 59 bảng trả lời trong suốt giai đoạn khởi động, và sau đó hơn 38 bảng trả lời từ phía DONRE. Tất cả các bảng trả lời đã được đánh giá kỹ lưỡng.
Các chủ đề tập huấn về an toàn môi trường và xã hội
Về cơ bản, các chủ đề do DWW đề xuất đều được các bên hưởng lợi chấp thuận và được cho là phù hợp. Bảng dưới đây thể hiện các chủ để quan trọng nhất của mỗi nhóm hưởng lợi dựa trên đánh giá thống kê của các bảng câu hỏi được nhận.
	Các bên hưởng lợi
	Các chủ đề quan trọng

	HFIC
	Quản lý dự án, các phương tiện và công cụ, đánh giá tác động môi trường và xã hội của các dự án

	Các công ty dịch vụ môi trường
	Quản lý rác thải, 

Quản lý nước thải

	Các công ty nhà xã hội
	Quản lý dự án, các phương tiện và công cụ, đánh giá tác động môi trường và xã hội của các dự án

	Các bệnh viện
	Quản lý dự án, các phương tiện và công cụ, đánh giá tác động môi trường và xã hội của các dự án, EMS, Đánh giá tác động môi trường, quản lý nước, Quản lý chất thải, Bảo vệ Không khí

	Các nhà chức trách HCMC
	Quản lý nước, 

Quản lý năng lượng


Các ưu tiên có hơi khác nhau cho mỗi nhóm hưởng lợi. Đã có thêm một vài chủ đề tập huấn được đề xuất, được xem xét trong quá trình chuẩn bị của chương trình tập huấn. Khung tập huấn được đề xuất  cho phép để thiết kế riêng chương trình thực hiện dựa trên những ưu tiên của mỗi nhóm.
Cùng với  HFIC hai bên đã đồng ý đề cập các vấn đề  trong tập huấn sau đây:

(    Các khía cạnh cụ thể về các tiêu chuẩn yêu cầu E&S có thể được kết hợp trong tài liệu đấu thầu cho các nhà đầu tư và các nhà điều hành (ví dụ như các tác động môi trường và xã hội cũng như các tiêu chí để đánh giá chúng),
(    Các phương pháp thích hợp làm thế nào để đối phó với các khía cạnh cụ thể về an toàn môi trường và xã hội trong các tổ chức cụ thể, bao gồm cả yêu cầu về chuyên môn cần thiết và hệ thống quản lý trong các tổ chức để giới thiệu và giám sát đo lường an toàn về Môi trường và Xã Hội (E&S).

Những vấn đề này cũng được tích hợp vào sổ tay hướng dẫn cho các HFIC và khách hàng HFIC (các bên hưởng lợi).
1.2 Hoạt động 1.2 - Chuẩn bị tổng quan về các tiêu chuẩn của Việt Nam và quốc tế và pháp luật trong lĩnh vực an toàn môi trường và xã hội
Tổng quan về các tiêu chuẩn của Việt Nam và Quốc tế trong lĩnh vực an toàn môi trường và xã hội được soạn thảo trong khuôn khổ phù hợp với các hoạt động và lĩnh vực được vay từ dòng tín dụng AFD. Tổng quan được các chuyên gia DWW Cộng hòa Séc hợp tác với các tư vấn DWW Việt Nam từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2010.

Tổng quan bao gồm những phần chính sau đây:

1.
Công ước và các hiệp định quốc tế
2.
Pháp luật Châu Âu trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường, chính sách xã hội và việc làm, y tế, vệ sinh và an toàn tại nơi làm việc
3.
Các tiêu chuẩn quốc tế từ Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế và Công ty Tài chính Quốc tế
4. 
Các tiêu chuẩn và pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực an toàn môi trường và xã hội
Toàn bộ phần Tổng quan được nộp như ở Phụ lục 11 tới báo cáo Quí I.

1.3 Hoạt động 1.3 - Phổ biến thông tin về dự án
Đại diện của báo chí TP HCM nhận thông cáo báo chí ngày 22 tháng 11 năm 2010 tại lễ khai mạc. Các nhà báo từ ba tờ báo tại thành phố Hồ Chí Minh đã được mời tham dự lễ khai mạc. Gồm có Báo Sài Gòn giải phóng, báo Tuổi trẻ, báo Người lao động, có bài viết về dự án tại website:

http://worldcup.nld.com.vn/20101123121138406p0c1077/15-trieu-euro-bao-ve-moi-truong.htm
Trong suốt dự án, DWW đã công bố thông tin về tiến độ của dự án trên trang web của DWW: http://www.dww.cz/vietnam.htm
2 Giai đoạn 2 – Chuẩn bị tập huấn và tập huấn cho các giảng viên
2.1 Hoạt động 2.1 – Phát triển các tài liệu tập huấn về các chính sách an toàn môi trường và xã hội

Chương trình đào tạo chi tiết cho từng bên hưởng lợi được chuẩn bị theo đánh giá của bảng câu hỏi nêu trên.Tất cả các khóa tập huấn của bên hưởng lợi, trừ các cơ quan có thẩm quyền Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Tài nguyên và Môi trường) đã được thiết kế thành chương trình hai ngày. Căn cứ vào yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, tập huấn cho Sở Tài nguyên và Môi trường được thiết kế như sau:

Ngày 1 - tập huấn cho cán bộ cấp cao với đa số các chủ đề quản lý,
Ngày 2 - tập huấn cho cán bộ cơ sở với đa số các chủ đề cụ thể, môi trường và xã hội.
Các báo cáo cho tập huấn và các bản thảo sổ tay hướng dẫn cho tất cả các chủ đề tập huấn cho tất cả các bên hưởng lợi đã được hoàn thành và dịch sang tiếng Việt vào cuối tháng 2 năm 2011.
Các chương trình tập huấn chi tiết cho từng bên hưởng lợi được liệt kê ở phần sau của báo cáo này liên quan đến các khóa đào tạo thực hiện.
Bộ các tài liệu tập huấn được đính kèm theo Báo cáo Quý II. Danh sách các học viên được đính kèm với các báo cáo liên quan.
Báo cáo cuối cùng bao gồm tất cả các bài trình bày có trong Phụ lục 6 và 7.

2.2 Hoạt động 2.2 - Tập huấn cho các giảng viên về các vấn đề an toàn môi trường và xã hội
Tập huấn cho các giảng viên - chuyên gia tư vấn Việt Nam DWW tổ chức vào ngày 19 và ngày 20 tháng 11, 2010.
Trong quá trình tập huấn, các chủ đề riêng của các mẫu tập huấn được thảo luận để xác định tình hình và kinh nghiệm thực tế phù hợp thực tiễn Việt Nam về an toàn môi trường và xã hội. Các cuộc thảo luận tập trung vào việc tìm kiếm các nghiên cứu các trường hợp điển hình để minh họa việc áp dụng cho các môi trường khác nhau, các tiêu chuẩn quản lý dự án và xã hội cho các bên hưởng lợi của dự án  HCE2 trong các khóa tập huấn.
Mỗi chủ đề tập huấn đã được giao cho một nhà tập huấn Cộng hòa Séc DWW, và khi phù hợp, tư vấn DWW Việt Nam phù hợp đã được mời để trình bày kinh nghiệm quốc gia bằng trường hợp điển hình.
3 Giai đoạn 3 – Tập huấn và các hội thảo cho các nhóm hưởng lợi được xác định
Phần này của báo cáo mô tả các đợt tập huấn, các chuyến thăm quan thực địa và các hội thảo cho các bên hưởng lợi được thực hiện trong suốt chương trình HCE2. Trong tất cả khóa tập huấn và hội thảo, học viên được trang bị tài liệu tập huấn (bài thuyết trình và sổ tay hướng dẫn) bằng tiếng Việt. Việc đánh giá các hoạt động tập huấn, dựa trên các hồi âm của các học viên, được tóm tắt ở Chương 8.2.
3.1 Hoạt động 3.1 - Tập huấn tổng quan về an toàn môi trường và xã hội
Lễ khai mạc và Tập huấn chung đã thực hiện ngày 22 tháng 11 năm 2010 theo chương trình thoả thuận (xem Phụ lục 1). Sự kiện này có hơn 100 người tham gia.
Học viên được cung cấp thông tin và tài liệu tập huấn bằng tiếng Việt và tiếng Anh (xem Phụ lục 2). Đại diện của các tờ báo đã đưa ra thông cáo báo chí (xem phụ lục 3).
Lễ khai mạc được các đại diện của HFIC, AFD, và DWW tổ chức. Lễ khai mạc này giới thiệu về chương trình HCE2, các chủ đề tập huấn và trình bày ví dụ về tài liệu tập huấn về các hệ thống quản lý tích hợp.
Phần thứ hai của chương trình bao gồm trình bày về sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường tại Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm với các dự án cơ sở hạ tầng tài chính trong EU và Cộng hòa Séc.
Vào cuối của chương trình, nhiều câu hỏi đã được đặt ra từ các học viên. Hầu hết những câu hỏi về thực hành HFIC và thủ tục được tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng
3.2 Họat động 3.2 - Tập huấn cho HFIC và các cơ quan tài chính khác
Hoạt động 3.2 bao gồm tập huấn cho các nhà quản lý HFIC, tập huấn cho các nhân viên kỹ thuật HFIC, và hội thảo cho HFIC.
3.2.1 Tập huấn cho các nhà quản lý HFIC 

Việc tập huấn các nhà quản lý HFIC được thực hiện vào ngày 7 tháng ba 2011, từ 13:30 đến 17:00. Khóa tập huấn này được thực hiện như là hoạt động bổ sung dựa trên yêu cầu HFIC. Các chương trình tập huấn này được đính kèm trong Phụ lục 4. Có 46 nhà quản lý HFIC và các thành viên của Ban Giám đốc HFIC tham gia tập huấn.
Khóa tập huấn tập trung vào giới thiệu các chủ đề quan trọng trong lĩnh vực an toàn xã hội và môi trường cho các nhà quản lý. Cuối buổi tập huấn, các học viên đưa ra ý kiến và yêu cầu có ví dụ thực tế và tính thực dụng của các chủ đề hiện tại cho việc tập huấn các nhân viên kỹ thuật HFIC.
3.2.2 Tập huấn cho các nhân viên kỹ thuật HFIC

Việc tập huấn nhân viên kỹ thuật HFIC được thực hiện ngày 8 và ngày 9 tháng 3 năm 2011, từ 8:30 đến 16:30. Các chương trình tập huấn này được đính kèm trong Phụ lục 4. Có 39 nhân viên kỹ thuật HFIC tham gia.
Khóa tập huấn này được tập trung vào việc giới thiệu chi tiết về các chủ đề an toàn môi trường và xã hội. Buổi tập huấn còn ví dụ thực tế, giới thiệu các trường hợp điển hình của châu Âu và Việt Nam, thảo luận và bài tập. Các bài tập liên quan đến quản lý dự án nhằm đưa ra ví dụ thực hành cụ thể về ứng dụng của Bảng Ma trận Khung logic là một trong những công cụ quản lý dự án.
Khóa tập huấn cũng đề cập các yêu cầu E&S cụ thể cần được kết hợp trong tài liệu đấu thầu cho các nhà đầu tư và các nhà điều hành khi chuẩn bị các yêu cầu cho dự án hoặc xin các khoản vay. .Những yêu cầu về đánh giá tác động môi trường và xã hội đã được đưa vào Sổ tay hướng dẫn cho HFIC. Các yêu cầu E&S bao gồm các ví dụ đã được phê duyệt kế hoạch tái định cư hoặc bồi thường và báo cáo ĐTM.
Trong quá trình tập huấn, các học viên đã có các ý kiến ​​và câu hỏi liên quan đến ứng dụng của phương pháp trình bày và các công cụ trong một công ty tài chính. Các câu hỏi đó đã được các nhà tập huấn của DWW trả lời.
Các học viên được nhận chứng chỉ tham gia tập huấn.
3.2.3 Hội thảo cho HFIC

Hội thảo được tiến hành ngày 14 tháng 12 năm 2011 từ 8:30 đến 16:30. Có 10 đại diện của HFIC tham gia. Chương trình của hội thảo tập trung vào thử nghiệm Sổ tay hướng dẫn đề xuất để đánh giá tác động môi trường và xã hội được HFIC chỉ định là vấn đề quan trọng nhất trong dự án HCE2.

Hội thảo được các nhà tập huấn DWW bắt đầu bằng cách trình bày của các ứng dụng cuốn sổ tay. Trình bày tiếp theo là thực hiện trên ứng dụng của cuốn sổ tay vào một dự án HFIC được lựa chọn. Trong quá trình thực hành (thử nghiệm sổ tay hướng dẫn), các đại diện HFIC đã cố gắng đánh giá các tác động xã hội và môi trường của một dự án điển hình của HFIC (xây dựng của nhà ở xã hội) cũng như thực hiện một đánh giá tổng thể của dự án xem xét các tiêu chí khác nhau được liệt kê trong bảng khung đánh giá chung.
Việc thực hành thực tế được coi là tương đối tốt vì các đại diện của HFIC tham gia đến từ một số các bộ phận khác nhau và họ đã có cơ hội trao đổi quan điểm của họ về chất lượng của tài liệu dự án và sự hiểu biết của họ về tuân thủ với yêu cầu về môi trường và xã hội như trong đề xuất trong sổ tay hướng dẫn để đánh giá dự án. Việc thảo luận về các tiêu chí cụ thể trong điều kiện địa phương và đầu tư cụ thể rất hữu ích. Các chuyên gia tư vấn khuyến khích sự đồng ý với các tiêu chí phù hợp và thủ tục đánh giá cho từng loại yêu cầu cho các đề xuất do các khía cạnh môi trường và xã hội khác nhau cho các loại hình đầu tư cụ thể (ví dụ như yêu cầu cụ thể đối với nhà ở xã hội sẽ khác so với yêu cầu từ các nhà máy xử lý nước hoặc từ các thiết bị cho các trung tâm y tế) Nhà tư vấn cũng đề nghị xuất bản sổ tay hướng dẫn cho ứng viên cho các ưu tiên cụ thể và tập trung vào tính nhất quán giữa đánh giá tổng thể của dự án với đánh giá các khía cạnh môi trường và xã hội.
Dựa vào bài tập này, một số điều chỉnh và sửa đổi đã được thực hiện cho sổ tay hướng dẫn do các học viên đề xuất, thảo luận và nhất trí với DWW. DWW sau đó tổng hợp chúng vào phiên bản cuối cùng của cuốn sổ tay hướng dẫn, bao gồm cả việc cập nhật lưới đánh giá.

3.3 Hoạt động 3.3 - Tập huấn cho các cơ quan có thẩm quyền HCMC 
Hoạt động 3.3 bao gồm tập huấn cho các nhà quản lý có thẩm quyền của HCMC, tập huấn cho các nhân viên kỹ thuật có thẩm quyền của HCMC, hội thảo cho các nhà chức trách HCMC.
3.3.1 Tập huấn cho các nhà chức trách HCMC 

Khóa tập huấn được thực hiện vào ngày 25 tháng và ngày 26 tháng 5, 2011, từ 8:30 đến 16:30. Các chương trình tập huấn này được đính kèm trong Phụ lục 5. Có 57 đại diện các nhà chức trách HCMC tham gia, cụ thể là Sở TN & MT và các phòng Tài nguyên & Môi trường thuộc các quận huyện trong thành phố.

Ngày đầu tiên của việc tập huấn nhằm mục đích giới thiệu các chủ đề quản lý đa dạng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và an toàn sức khỏe. Chương trình tập huấn thứ hai tập trung vào một số các chủ đề chuyên gia lựa chọn cho quản lý môi trường. Các bài giảng bao gồm các ví dụ thực tế và trình bày các trường hợp nghiên cứu điển hình của Châu Âu và Việt Nam.

Trong quá trình tập huấn, các học viên đã có một số ý kiến ​​và các câu hỏi liên quan đến áp dụng những kiến ​​thức được trình bày trong thực tế, họ đã đặc biệt quan tâm đến các vấn đề của hệ thống giám sát môi trường, quản lý chất thải và đánh giá tác động môi trường.
3.3.2 Hội thảo cho các nhà chức trách HCMC

Hội thảo được tổ chức vào ngày 26 tháng 10 năm 2011, từ 8:30 đến 12:30. Có 28 đại diện của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh tham gia hội thảo.
Chương trình của hội thảo có trình bày ngắn gọn về đánh giá các kỹ thuật tốt nhất hiện có (BAT) và nghiên cứu trường hợp có liên quan về các nhà máy sản xuất đường của Séc và Ukraina. Trong và sau khi trình bày, có một cuộc thảo luận rộng rãi về ứng dụng tiềm năng của BAT ở Việt Nam, cụ thể là tại thành phố Hồ Chí Minh, về các chi phí ứng dụng và điều kiện tiên quyết để thực hiện BAT. Điều được nhấn mạnh là ứng dụng BAT không chỉ bao gồm công nghệ, mà cả cách thiết kế, vận hành, quản lý và chấm dứt hoạt động an toàn. Như khởi đầu tốt cho việc thực hiện BAT, hệ thống quản lý môi trường được khuyến khích áp dụng.
3.4 Hoạt động 3.4 - Tập huấn cho các bệnh viện và tổ chức chăm sóc sức khỏe khác
Hoạt động 3.4 bao gồm tập huấn, các chuyến thăm quan thực địa và hội thảo cho các bệnh viện HCMC và các tổ chức chăm sóc sức khỏe khác.
3.4.1 Tập huấn cho các bệnh viện
Đợt tập huấn được thực hiện vào ngày 10 và 11 tháng ba từ 8:30 đến 16:30. Các chương trình tập huấn này được đính kèm trong Phụ lục 4. Có 31 đại diện từ 20 bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe khác tham gia tập huấn.

Đợt tập huấn này tập trung giới thiệu chi tiết và tổng quan về những chủ đề an toàn môi trường và xã hội có liên quan cho các tổ chức y tế. Chương trình tập huấn bao gồm các ví dụ thực hành, giới thiệu các trường hợp nghiên cứu điển hình của châu Âu và Việt Nam, thảo luận và bài tập.

Bài tập liên quan đến quản lý dự án nhằm giúp thực hành ví dụ về ứng dụng của Bảng Ma trận khung logic như một trong những công cụ quản lý dự án chuẩn bị một dự án xin vay liên quan đến các vấn đề bệnh viện.

Trong quá trình tập huấn, các học viên có ý kiến ​​và câu hỏi liên quan đến ứng dụng của phương pháp trình bày và các công cụ trong các bệnh viện và các tổ chức y tế khác.
3.4.2 Chuyến thăm quan thực địa tới bệnh viện tại HCMC

Chuyến đi thực địa đầu tiên được tổ chức để Bệnh viện Trưng Vương tại Quận 10, TP HCM ngày 24 tháng 5, 2011, từ 8:00 đến 11:00. Có 18 đại diện từ các bệnh viện và các tổ chức y tế tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia. Các học viên được giới thiệu về hoạt động của bệnh viện, các vấn đề môi trường chính bệnh viện hiện đang đối mặt và trình bày các kế hoạch mở rộng, bao gồm cả các dự án xây dựng  cơ sở xử lý chất thải nước mới.

Sau khi giới thiệu, các học viên tham gia một chuyến tham quan ngắn xung quanh bệnh viện và đến thăm một vài trung tâm dịch vụ, ví dụ như nơi thu gom chất thải và lưu trữ, chuẩn bị và phân phối nước uống, phòng khử trùng và nhà bếp để chuẩn bị dinh dưỡng đặc biệt. Trong các cuộc thảo luận tiếp theo, các học viên đưa ra ý kiến ​​của họ và các câu hỏi liên quan đến hoạt động của bệnh viện Trưng Vương và các vấn đề quản lý môi trường. Dựa trên các kết quả của cuộc thảo luận ông Stejfa (DWW chuyên môn) đề nghị một vài chủ đề cho các hội thảo trong kế hoạch.
Chuyến thăm quan thực địa thứ hai được tổ chức tại Bệnh viện Nhi đồng số 1 ở quận 10 vào ngày 25 tháng 10 từ 9:00 đến 10:30. Trọng tâm chính của chuyến đi thực tế đến thăm hệ thống xử lý nước thải mới (WWTP) với công suất 1.000 m3/ngày và thảo luận về các kinh nghiệm với các hoạt động của nó. Có 25 đại diện từ các bệnh viện, các nhà chức trách Thành phố Hồ Chí Minh (DONRE, Sở Y tế) tham gia, và các học viên của hội thảo ISO 14001 đầu tiên tham dự.

Chuyến thăm quan thực địa đã được phối hợp tổ chức với Công ty VIJECO là công ty xây dựng các WWTP và hoạt động trong các cơ sở bệnh viện. Hệ thống xử lý vận hành tốt đáp ứng các yêu cầu pháp lý cho việc xả nước thải. Mô hình xây dựng và hoạt động của các WWTP cho khoảng 10 năm rất có lợi cho bệnh viện. Đặc biệt, họ không cần phải tìm kiếm ngân sách đầu tư cho chi phí xây dựng vâ hoạt động. Tất cả các chi phí cho đầu tư ban đầu sẽ được trả  theo đợt trong kế hoạch 10 năm cùng với phí hàng năm cho việc xử lý nước thải cho VIJECO là nhà điều hành. Nhà điều hành chịu trách nhiệm về sự tuân thủ về nước thải đã được xử lý trong  giới hạn pháp luật. Sau 10 năm hoạt động, bệnh viện sẽ có cơ hội có được WWTP vào tài sản của họ và tự điều hành hoạt động.

3.4.3 Hội thảo cho các bệnh viện
Hội thảo cho các bệnh viện và các tổ chức y tế được thực hiện ngày 27 tháng 10 từ 8:30 đến12:30.Có 23 người tham gia từ 13 bệnh viện và các tổ chức y tế.

Chương trình hội thảo bao gồm trình bày ngắn gọn về hai nghiên cứu trường hợp điển hình:
• 
Môi trường và các khía cạnh xã hội trong "Bệnh viện Thánh Saint Anna" trong thành phố Brno, Cộng hòa Séc

• 
Các khía cạnh môi trường và xã hội trong "Bệnh viện Motol" trong thành phố Praha, Cộng hòa Séc.

Sau các bài thuyết trình là các cuộc thảo luận rộng rãi về những trường hợp này và các vấn đề quyền lợi người tham gia. Ngoài ra, thông tin ngắn về bệnh viện Dharmais ở Jakarta, Indonesia đã được trình bày, tiếp theo là thảo luận về các vấn đề có liên quan đã được nhận diện tại các bệnh viện trong chuyến  thăm  quan  học tập tại Indonesia.
3.5 Hoạt động 3.5 - Tập huấn cho các công ty xây dựng nhà xã hội
Hoạt động 3.5 bao gồm tập huấn, các chuyến thăm quan thực địa và hội thảo cho công ty xây dưng  nhà xã hội.

3.5.1 Tập huấn cho các công ty xây dựng nhà xã hội
Đợt tập huấn được thực hiện vào ngày 15 tháng và ngày 16 tháng 3, 2011, từ 8:30 đến 16:30 h.Các chương trình tập huấn này được đính kèm trong Phụ lục 4. Có 14 đại diện từ các công ty xây dựng nhà ở xã hội tham gia tập huấn.
Tập huấn này tập trung giới thiệu chi tiết và tổng quan về những chủ đề an toàn môi trường và xã hội có liên quan cho các công ty xây dựng nhà ở xã hội. Đợt tập huấn này bao gồm các ví dụ thực tế, giới thiệu các nghiên cứu trường hợp điển hình của châu Âu và Việt Nam, thảo luận và bài tập.
Bài tập liên quan đến quản lý dự án nhằm có được thực hành ứng dụng của Bảng Ma trận khung logic như một công cụ quản lý dự án chuẩn bị một dự án xin vay liên quan đến vấn đề nhà ở của các công ty xây dựng.

Trong quá trình tập huấn, các học viên  có ý kiến ​​và câu hỏi liên quan đến ứng dụng của phương pháp trình bày và các công cụ trong các công ty xây dựng tương ứng của họ.

3.5.2 Chuyến thăm quan thức địa tới hai công trình xây dựng nhà ở xã hội
Chuyến đi thực địa đầu tiên để đến khu vực xây dựng Tân Tạo được tổ chức vào ngày 23 tháng 5, 2011 từ 14:00 đến 15:45 do Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Bình Chánh tổ chức. Địa điểm xây dựng nằm ở thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Chánh. Tòa nhà đến thăm quan là một trong bốn tòa nhà với thiết kế giống nhau được xây dựng trong 3 năm vừa qua ở khu vực này. Tòa nhà đến thăm là tòa nhà căn hộ 16 tầng đang được xây dựng. Ví dụ của một tầng điển hình và thiết kế của căn hộ đã được trình bày. Sau chuyến thăm của tầng điển hình, chuyến thăm tiếp tục ở nhà sàn với khu vực chung cho các sự kiện xã hội và tầng hầm nơi các nơi đậu xe và các phòng kỹ thuật.

Chuyến thăm quan là một ví dụ tốt về quy trình công nghệ, an toàn sức khoẻ, quản lý chất thải, xử lý nước thải và sử dụng các vật liệu thích hợp trong thời gian xây dựng. Thiết kế tòa nhà, quy trình công nghệ ở mức tương đối tốt - so sánh với thực tế đã được sử dụng trên thế giới. Xử lý nước thải phù hợp với qui định của pháp luật Việt Nam, nhưng theo quan điểm của chúng tôi thì quy trình xử lí nước thải được thiết kế thấp hơn so với mức công suất cần thiết cân nhắc về sự thiếu hụt hệ thống xử lý nước thải đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Quản lý chất thải và các cách thức an toàn sức khỏe phù hợp với qui định của pháp luật Việt Nam.

Chuyến đi thực tế lần thứ hai tới công trình của tòa nhà Chung cư Ngô Gia Tự, Phường 3, Quận 10  được tổ chức trên 24 tháng 5 năm 2011, từ 14:00 đến 15:45 do Công ty TNHH  một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 10 tổ chức. Tòa nhà là một trong hai tòa nhà có thiết kế xây dựng giống nhau được xây dựng trong 2 năm qua ở khu vực này (tòa nhà căn hộ cao cấp 16 tầng). Tòa nhà đã gần được hòan thiện. Ví dụ của một tầng điển hình và thiết kế của căn hộ được thăm quan. Sau chuyến thăm của tầng điển hình, chuyến thăm tiếp tục tầng dùng cho sự kiện xã hội, các phòng kỹ thuật có hệ thống kiểm soát được cài đặt. Một phần của chuyến đi thực địa là thảo luận về xử lý nước và nước thải từ tòa nhà.Việc thực hiện hệ thống xử lý nước thải ở khu vực cũng được trình bày.

Cả hai đợt đi thăm thực tế đều có cuộc thảo luận ngắn và các yêu cầu ưu tiên cho hội thảo sắp tới.

3.5.3 Hội thảo cho các công ty xây dựng
Hội thảo được tổ chức ngày 27 tháng 5 năm 2011, từ 8:30 tới 12:30. Có 7 đại diện từ các công ty xây dựng nhà ở xã hội tham gia hội thảo và bao gồm 2 phần.
Phần đầu tiên tập trung vào ánh sáng tự nhiên và thông gió. Một trình bày ngắn gọn đã được chuẩn bị để trình bày hệ thống và công nghệ cho ánh sáng tự nhiên, thông gió tự nhiên và hệ thống làm mát trung tâm. Có những câu hỏi và thảo luận trực tiếp trong trình bày. Một công cụ tính toán đơn giản đã được giới thiệu, trong đó tập trung vào việc so sánh các hệ thống chiếu sáng tự nhiên / nhân tạo. Các công cụ chứng minh nhu cầu cho đầu tư trong thời gian xây dựng và chi phí trong thời gian hoạt động.

Phần thứ hai tập trung vào phương pháp có thể trong thời gian xây dựng với các tác động cho các nhu cầu cần trong tương lai (năng lượng, chi phí hoạt động). Các công cụ tính toán dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật Châu Âu được trình bày. Công cụ này đã được trang bị với các dữ liệu được cung cấp bởi hai công ty xây dựng trong các chuyến đi thực địa. Những dữ liệu này được kết nối với các tòa nhà bê tông đã được thăm quan. Một tòa nhà ảo được tạo ra dựa trên các dữ liệu thu được và đánh giá được thực hiện trong thời gian hội thảo. Việc đánh giá đã chứng minh nhu cầu cho giai đoạn xây dựng và hoạt động của tòa nhà từ các khía cạnh sau:

• 
Tiêu thụ năng lượng
•  
Tiêu thụ năng lượng ban đầu
• 
Chi phí đầu tư
Các học viên nhận được các công cụ phần mềm thực hành để sử dụng trong công việc của họ - giúp hỗ trợ các nguyên tắc bền vững.
3.6 Hoạt động 3.6 - Tập huấn cho các công ty môi trường
Hoạt động 3.6 bao gồm tập huấn và hội thảo cho các công ty môi truờng.

3.6.1 Tập huấn cho các công ty môi trường
Tập huấn được thực hiện vào ngày 17 và ngày 18 Tháng Năm 2011, từ 8:30 đến 16:30. Các chương trình tập huấn này được đính kèm trong Phụ lục 5. Có 20 đại diện của 9 công ty môi trường tham gia tập huấn.
Đợt tập huấn này tập trung giới thiệu các chủ đề chính trong lĩnh vực quản lý môi trường, quản lý dự án và các vấn đề an toàn môi trường và xã hội. Bài tập liên quan đến quản lý dự án nhằm mục đích để hiển thị các ví dụ về ứng dụng của Bảng Khung logic là một trong những công cụ quản lý dự án.

Trong quá trình thảo luận, các học viên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các vấn đề về quản lý môi trường và các hệ thống quản lý tổng hợp và thể hiện sự quan tâm để đối phó với những vấn đề này chi tiết hơn trong các cuộc hội thảo ISO sau.

3.6.2 Hội thảo cho các công ty môi trường
Hội thảo được tiến hành ngày 15 tháng 12, 2011, 8:30 - 12:30. Có 24 người tham gia từ các công ty môi trường và bệnh viện.

Hội thảo tập trung vào tiêu chuẩn ISO 14001, giới thiệu và hoạt động trong các tổ chức, và hậu quả quốc tế.

Chương trình thực hiện của hội thảo là:

· Thảo luận với học viên về chủ đề: điều quan trọng nhất trong ISO 14001 là gì

· Bài thuyết trình của ISO 14001 như cách tiếp cận quản lý hệ thống

· Trình bày giới thiệu ISO 14001 của Công ty CITENCO Công ty và cấu trúc của tài liệu công ty (được trình bày bởi CITENCO)

· Trình bày phát triển giới thiệu ISO 14001 tại Cộng hòa Séc và thảo luận
· Trình bày tiến độ điển hình của ISO 14001 của một công ty/tổ chức

· Trình bày mối quan hệ giữa các Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, quốc gia tiêu chuẩn ISO, hệ thống  công nhận, các công ty được công nhận và chứng chỉ ISO

· Thảo luận cuối cùng về những thuận lợi và khó khăn trong tiêu chuẩn việc giới thiệu ISO
4 Giai đoạn 4 – Giới thiệu về các trường hợp điển hình về ISO dựa vào Sản xuất Sạch hơn
Sự ra đời của ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường (ĐTM) - được thông qua ba cuộc hội thảo liên tiếp và địa điểm thăm quan về quản lý chất thải và các cơ sở điều trị điều hành do Công ty CITENCO tổ chức.
4.1 Hoạt động 4.1 - Hội thảo đầu tiên – Xem xét đầu tiên
Hội thảo EMS đầu tiên được thực hiện vào ngày 20 tháng 5 năm 2011, từ 8:30 đến 16:30. Có tổng số 9 đại biểu đến từ các công ty CITENCO và VIJECO. Chiến lược thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001 đã được giải thích và thảo luận trong các hội thảo đầu tiên.

Hội thảo đã tập trung vào xem xét ban đầu - là giai đoạn đầu tiên thực hiện ISO 14001 và chương trình như sau:

· Giới thiệu: trường hợp nghiên cứu điển hình ISO 14001 là một phần của Dự án HCE2
· Hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý tích hợp - tóm tắt các thông tin từ tập huấn
· Cấu trúc ISO 14001 - yêu cầu mô tả

· Tổng quan cấu trúc của tài liệu ISO trong công ty

· Tổng quan về phương pháp thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001, mô tả về quá trình thực hiện ISO

· Giai đoạn lập kế hoạch yêu cầu mô tả chi tiết tiêu chuẩn ISO (các khía cạnh môi trường, các yêu cầu pháp lý, mục tiêu, mục đích và các chương trình, đánh giá tuân thủ, chính sách môi trường)

· Xem xét Ban đầu: yêu cầu pháp lý (chất thải, nước, không khí, khác), Phân tích tuân thủ với yêu cầu của ISO, phân tích cấu trúc tổ chức, phân tích công tác tài liệu
· Bài tập thực hành: xác định và đánh giá các khía cạnh môi trường, mục tiêu và các chương trình thiết lập, đánh giá tuân thủ, Chính sách môi trường

· Bài tập về nhà giải thích: xem xét ban đầu: phân tích tuân thủ pháp luật, phân tích tuân thủ với yêu cầu tiêu chuẩn ISO, Mô tả cấu trúc tổ chức và tài liệu, chính sách môi trường, Kế hoạch: xác định các khía cạnh môi trường và đánh giá, mục tiêu và thiết lập các chương trình, đánh giá sự tuân thủ

· Thảo luận
Ban đầu đã có ba công ty/công ty đơn vị tham gia trong việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001:
· CITENCO - thu gom chất thải bệnh viện (nguy hiểm)
· CITENCO - đốt chất thải bệnh viện
· VIJECO - hoạt động WWTP bệnh viện 

Tất cả những người tham gia bày tỏ quan tâm của họ tiếp tục tham gia các hội thảo tiếp theo và hoàn thiện việc thực hiện tiêu chuẩn ISO 14001.

Trước khi hội thảo đầu tiên về ISO 14001, chuyến tham quan thực địa tại CITENCO về quản lý chất thải và các cơ sở xử lý được thực hiện ngày 19 tháng 5 năm 2011, từ 8:00 đến 13:00.

Địa điểm thăm quan do ông Lộc, giám đốc bộ phận xử lý chất thải bệnh viện của CITENCO hướng dẫn. Mục đích của địa điểm thăm quan là để xác định và đánh giá các khía cạnh môi trường của các hoạt động và các cơ sở CITENCO.

Trong suốt chuyến thăm quan, học viên được thấy:
· Chuyển giao, cân và tải các thùng chất thải bệnh viện tại một bệnh viện lên xe của CITENCO 
· Lò đốt chất thải nguy hại bao gồm cả làm sạch khí thải, phân tích khí thải liên tục và tuabin máy phát điện với hệ thống làm mát và các hoạt động liên quan

Trong chuyến thăm tại thực địa, các lò đốt rác chưa hoạt động hết công năng, do đó một lần thứ hai vào cuối của 4 giai đoạn đã được đề xuất.

4.2 Hoạt động 4.2 Hội thảo lần hai - Thực hiện và vận hành
Hội thảo EMS thứ hai được thực hiện ngày 28 tháng Tháng Mười 2011, từ 8:30 đến 16:30. Có tổng cộng 10 học viên từ công ty CITENCO và VIJECO. Chương trình hội thảo thứ hai bao gồm trình bày bài tập về nhà từ CITENCO và VIJECO, và trình bày, thảo luận các chủ đề mới. Các bài tập về nhà bao gồm các chủ đề sau:

· Chính sách môi trường

· Cử đại diện quản lý cho ĐTM
· Báo cáo Đánh giá ban đầu (Phạm vi của ĐTM thực hiện định nghĩa, Danh sách các quá trình/ hoạt động, phân tích I/O, Danh sách các luật quy định pháp lý có liên quan, phân tích tuân thủ với yêu cầu tiêu chuẩn ISO, Mô tả cấu trúc tổ chức, mô tả tài liệu hiện tại)

· Lên kế hoạch - dự thảo các tài liệu (xác định các khía cạnh môi trường và đánh giá), Mục tiêu và các chương trình thiết lập, Đánh giá sự tuân thủ)

Việc đào tạo chủ đề mới bao gồm:
(      Tài liệu hóa
(      Thông tin đối thoại
(      Chuẩn bị ứng phó khẩn cấp

(      Giám sát và đo lường
(      Sự không tuân thủ, khắc phục và hành động phòng ngừa
 

Khi kết thúc hội thảo, bài tập về nhà mới được giới thiệu. Các bài tập về nhà có liên quan chủ yếu là kiểm tra, sửa đổi và hoàn thiện của công ty tài liệu ISO.
4.3 Hoạt động 4.3 - Hội thảo lần ba – Kiểm toán nội bộ và xem xét quản lý
Hội thảo EMS lần ba được tổ chức vào ngày 13 tháng 12 năm 2011, từ 8:30 đến 16:00.

Hội thảo bắt đầu với chuyến thăm quan thực địa tại lò đốt chất thải nguy hại CITENCO từ 8:00 đến 11:00. Mục đích của chuyến thăm này là để chứng minh làm thế nào để thực hiện kiểm toán nội bộ tại  lò đốt rác thải và hoạt động của các cơ sở liên quan. Địa điểm thăm quan do ông Jan Stejfa DWW ISO 14001 chuyên gia dẫn đầu. Các học viên của địa điểm thăm quan này bao gồm các nhân viên CITENCO chịu trách nhiệm về các hoạt động lò đốt rác và thực hiện ISO trong công ty. Có 10 học viên CITENCO tham gia, những người trong tương lai sẽ là kiểm toán viên nội bộ ĐTM.
Sau chuyến thăm của tất cả các cơ sở địa điểm của lò đốt rác thải, các đại biểu tập trung tại phòng họp cho các bản tóm tắt các kết quả kiểm toán nội bộ. Các kết quả chính đã được ông Stejfa trình bày và đề xuất việc tiếp tục các kết quả từ hội thảo trước vào buổi chiều cùng ngày. Các học viên được yêu cầu chuẩn bị một hồ sơ ngắn gọn từ kiểm toán nội bộ như phần làm bài tập.

Chương trình buổi chiều được thực hiện vào ngày 13 tháng 12 năm 2011, từ 13:00 đến16:00 tại cơ sở CITENCO. Có tổng số 12 đại biểu đến từ Công ty CITENCO bao gồm đội ngũ nhân viên chịu trách nhiệm về thực hiện các tiêu chuẩn ISO 14001 và hoạt động của hệ thống ISO 9001. Chương trình của hội thảo gồm các bài tập thuyết trình có bao gồm các  bài tập về nhà:
Phần 1 - Các tài liệu:
· Tài liệu liên quan đến kiểm soát hoạt động (ví dụ như kế hoạch hoạt động của lò đốt), bao gồm mô tả điển hình các trường hợp không tuân thủ tiềm năng (sử dụng các thùng bị hỏng)

· Tài liệu liên quan đến không tuân thủ bao gồm cả định nghĩa của sự không tuân thủ môi trường  và mô tả các biện pháp khắc phục và phòng ngừa

· Tài liệu liên quan đến quy hoạch bao gồm quy hoạch theo các khía cạnh môi trường quan trọng, và mô tả thiết lập mục tiêu, mục tiêu và các chương trình môi trường

· Các tài liệu có mô tả vai trò và trách nhiệm liên quan đến môi trường

Phần 2 – Phần ghi chép:

· Chính sách môi trường có chứa các đoạn văn bản cần thiết theo Điều 4.2 của tiêu chuẩn quốc tế ISO

· Bảng các khía cạnh môi trường bao gồm cả đánh giá quan trọng

· Bảng đánh giá tuân thủ liên quan đến bảng hiện các yêu cầu quy phạm pháp luật

· Danh sách các mục tiêu và mục tiêu có liên quan đến các khía cạnh môi trường nghiêm trọng
· Quyết định về truyền thông bên ngoài về các khía cạnh quan trọng về môi trường theo điều 4.4.3 trong truyền thông
· Giám sát và đo lường bảng, trong đó có những gì được đo lường, theo dõi (ví dụ như khí thải, nước thải), chu kỳ (ví dụ như liên tục, 4 x mỗi năm), (ví dụ như nội bộ, bên ngoài) và phương pháp

· Chương trình kiểm toán nội bộ môi trường

· Đánh giá quản lý, trong đó có tất cả các yếu tố đầu vào cần thiết theo quy định tại Điều 4.6 của tiêu chuẩn ISO quốc tế, bao gồm đánh giá các hệ thống mới được thực hiện đầy đủ (bằng cách phạm vi và phức tạp của nó), thích hợp (chức năng của chính các yếu tố ISO), và hiệu quả (làm thế nào yêu cầu của quản lý thực hiện)

Sau đó, kết quả của kiểm toán nội bộ buổi sáng được trình bày, kể cả các bức ảnh thu được.
Các chủ đề đào tạo mới bao gồm:
(      Tập huấn kiểm toán viên nội bộ
(      Đánh giá quản lý
 
5 Giai đoạn  5 – Các họat động kết thúc
5.1 Họat động 5.1 – Hoàn thiện sổ tay hướng dẫn và xây dựng các báo cáo nghiên cứu điển hình
5.1.1 Chuẩn bị bản thảo sổ tay hướng dẫn đánh giá các tác động môi trường và xã hội cho HFIC

DWW chuẩn bị dự thảo cuốn sổ tay cho mỗi chủ đề tập huấn như tài liệu tập huấn cho mục đích của khóa tập huấn như mô tả ở trên trong chương 2.1. Những cuốn sổ tay này đã được phát cho các học viên tham gia tất cả các khóa tập huấn được mô tả trong chương 3.

Tại cuộc họp của DWW và HFIC vào ngày 27 tháng 5, 2011, vấn đề của cuốn sổ tay đặc biệt cho HFIC đã được đề cập. Các thông tin liên lạc bằng email về vấn đề này dẫn đến cuộc họp của HFIC, AFD và DWW vào ngày 5 tháng 7 năm 2011. Tóm tắt kết luận của cuộc họp liên quan đến sổ tay HFIC:

· Cả hai cuốn sổ tay (HFIC và các bên hưởng lợi) cần được sửa đổi để đáp ứng yêu cầu của AFD và nhu cầu của HFIC.

· Hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới liên quan đến an toàn môi trường và bảo vệ xã hội sẽ được sử dụng như tài liệu tham khảo cho DWW trong quá trình cải tiến của cuốn sổ tay cho HFIC.

· AFD yêu cầu: Sổ tay phải cung cấp cho cán bộ HFIC hướng dẫn việc đánh giá các yêu cầu đối với các tiêu chuẩn an toàn môi trường và xã hội theo quy định của Việt Nam và quốc tế hiện đang áp dụng cho các dự án liên quan đến dòng tín dụng AFD.

· Sổ tay cho HFIC dự thảo phải được đệ trình vào cuối tháng 9 năm 2011.

Dự thảo đầu tiên của Sổ tay hướng dẫn cho HFIC đã được DWW giới thiệu cho HFIC vào cuộc họp ngày 15 tháng tháng 8 năm 2011. Ý kiến ​​đầu tiên và đề xuất từ ​​HFIC trên cuốn sổ tay dự thảo đã được đưa ra trong cuộc họp này.
Tất cả các ý kiến ​​nhận xét để các dự thảo cuốn sổ tay đã được đưa vào xem xét khi chuẩn bị dự thảo cuốn sổ tay lần hai. Sổ tay dự thảo lần hai được gửi đến HFIC vào ngày 15 tháng tháng 9 năm 2011. Để giúp việc xem xét lại dự thảo cuốn sổ tay của nhiều chuyên gia HFIC, các bên đồng thuận bản dự thảo thứ hai sang tiếng Việt. Một số ý kiến ​​về dự thảo cuốn sổ tay lần hai đã được nhận vào cuối tháng 9 năm 2011. Các ý kiến tiếp theo được coi như kết quả của việc xem xét của các phiên bản Việt Nam của dự thảo này. Các cuộc thảo luận cuối cùng về cuốn sổ tay này diễn ra trong hội thảo cho HFIC như mô tả trong chương 3.2.3. Cuối cùng phiên bản tiếng Anh của cuốn sổ tay đã được gửi đến HFIC bởi email ngày 22 tháng 12 năm 2011.Sau khi phê duyệt của phiên bản tiếng Anh từ HFIC, phiên bản Việt Nam đã được cập nhật cho phù hợp.

Sổ tay để đánh giá tác động môi trường và xã hội chuẩn bị cho HFIC được liệt kê trong Phụ lục số 13.

5.1.2 Soạn thảo ba cuốn sổ tay cho các bên hưởng lợi và Sổ tay tổng hợp
Tương tự như Sổ tay cho HFIC, vấn đề của cuốn sổ tay cho các khách hàng HFIC cũng được thảo luận về cuộc họp của HFIC, AFD và DWW ngày 05 Tháng Bảy năm 2011. Tóm tắt kết luận của cuộc họp liên quan đến sổ tay của bên hưởng lợi:

· Sổ tay hướng dẫn sẽ được biên soạn từ các tài liệu đào tạo do DWW chuẩn bị và sử dụng tập huấn cho các bên hưởng lợi. Bộ các cuốn sổ tay nên bao gồm một hướng dẫn chung cho tất cả các bên hưởng lợi và các sổ tay cụ thể cho công ty nhà ở xã hội, và bệnh viện.

· Dự thảo của cuốn sổ tay nên có trước chuyến tham quan tháng 10 năm 2011 để tham khảo.
Sổ tay cho các bên hưởng lợi: các bệnh viện, các công ty môi trường và các công ty nhà ở xã hội cũng như các cuốn sổ tay chung đã được chuẩn bị và trình như phụ lục của báo cáo tạm thời lần 4 trong tháng 10 năm 2011. Phiên bản tiếng Việt của những cuốn sổ tay đã được chuyển tới HFIC trong tháng 12 năm 2011. Nội dung của những cuốn sổ tay cũng được thảo luận trong hội thảo với HFIC như mô tả trong chương 3.2.3. Dựa trên các ý kiến ​​được nêu ra trong hội thảo này các sổ tay đã được điều chỉnh và hoàn thiện. Các phiên bản cuối cùng của những cuốn sổ tay đã được trình lên HFIC vào tháng Giêng năm 2012.

Sổ tay nói trên được liệt kê trong Phụ lục 9, 10, 11 và 12.
5.2 Hoạt động 5.2 – Tham vấn cuối cùng với các bên hưởng lợi
Các cuộc tham vấn cuối cùng với các bên hưởng lợi  tập trung chủ yếu vào việc hoàn thiện cuốn sổ tay cho HFIC và khách hàng.Tuy nhiên, ở phần cuối của hội thảo cho chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện và các công ty xây dựng nhà ở xã hội, các câu hỏi về các hoạt động trước và đầu ra đã được gửi tới cho các học viên tham dự hội thảo. Bảng hỏi, nhằm mục đích thu được các thông tin phản hồi cuối cùng của học viên, gồm có các câu hỏi sau đây (xây dựng trên cơ sở của các cuộc thảo luận về việc chuẩn bị các sổ tay trong các lớp tập huấn):
Bảng câu hỏi có các câu hỏi sau:

1) Bạn có ý kiến gì về cuốn sổ tay đã được phân phát trong quá trình tập huấn không?

2) Từ những gì bạn nghe, thấy và thảo luận trong quá trình tập huấn, tham quan thực địa và hội thảo, điều gì hữu ích nhất cho bạn?

3) Các kiến thức, lời khuyên, kinh nghiệm mà bạn có thể sử dụng trong quá trình chuẩn bị và thực hiện các dự án của bạn?

4) Bạn có đề nghị gì cho các tập huấn sau này hoặc cho hỗ trợ kỹ thuật có thể giúp bạn nâng cao chất lượng các bạn dự án tương lai?

Trả lời từ những người tham gia đã được xem xét. Các tóm tắt trả lời và ý kiến ​​từ mỗi bên hưởng lợi như sau: 
A) Đại diện các nhà chức trách có thẩm quyền HCMC đã nộp 10 bảng trả lời. Liên quan đến ý kiến ​​vào các cuốn sổ tay - phần lớn bày tỏ rằng sổ tay ngắn gọn, dễ hiểu. Ba trong mười người trả lời đề nghị nên có thêm các ví dụ của ứng dụng trong những vấn đề được đề xuất. Đối với các câu hỏi thứ hai (các thông tin hữu ích nhất trong buổi tập huấn, các chuyến tham quan và hội thảo), phần lớn số người trả lời được liệt kê quản lý môi trường, cách tiếp cận tích hợp và khái niệm BAT. Hầu hết số người được hỏi liệt kê "quản lý tốt hơn các dự án đầu tư trong lĩnh vực môi trường và kinh nghiệm từ các nước khác" là câu trả lời cho câu hỏi thứ ba (những gì có thể được sử dụng trong các dự án). Đối với câu hỏi thứ tư (gợi ý cho các hoạt động theo dõi), người trả lời đã liệt kê các đề nghị sau đây:

1. Tập huấn và thực hiện các biện pháp, kỹ thuật, phương pháp quản lý và xử lý bùn ở các con kênh và hệ thống thoát nước;

2. Hỗ trợ các doanh nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ làm thế nào để thực hiện các kỹ thuật và công nghệ để cân bằng môi trường và kinh tế (ví dụ như BAT);

3. Nên có các cuộc hội thảo như thế này để cập nhật các cán bộ có kiến ​​thức và thông tin mới từ các nước khác.

B) Đại diện Bệnh viện đã nộp 9 bảng trả lời. Liên quan đến ý kiến ​​vào các cuốn sổ tay - phần lớn không có ý kiến, hai người trả lời bày tỏ rằng cuốn sổ tay rất tốt và cấu trúc tốt. Liên quan đến thông tin hữu ích nhất trong tập huấn, các chuyến tham quan thực địa và hội thảo - tất cả các trả lời đều liệt kê các hoạt động chức năng xử lý nước thải và/hoặc quản lý chất thải rắn và xử lý. Hầu hết các câu trả lời cho câu hỏi thứ ba (những gì có thể được sử dụng trong các dự án) bao gồm: nhận thức về môi trường và phương pháp xử lý chất thải nước. Đối với câu hỏi thứ tư (gợi ý cho các hoạt động tới) các trả lời chủ yếu liệt kê các đề nghị sau đây:

1. Hỗ trợ kỹ thuật trong việc cung cấp các thiết bị tiên tiến và công nghệ xử lý nước thải và quản lý chất thải cho các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh;

2. Mở rộng việc đào tạo và các mô hình thực tế hiện nay từ các bệnh viện từ các nước khác.

C) Đại diện công ty xây dựng nhà ở xã hội đã nộp 6 câu trả lời. Liên quan đến ý kiến ​​vào các cuốn sổ tay – không có ý kiến. Liên quan đến thông tin hữu ích nhất trong các khóa tập huấn, các chuyến đi thực địa và hội thảo - đa số người trả lời được liệt kê thông tin và các ví dụ về các biện pháp tiết kiệm năng lượng. Hầu hết các câu trả lời cho câu hỏi thứ ba (những gì có thể được sử dụng trong các dự án) bao gồm: tính chi phí đầu tư và hoạt động liên quan đến khả năng tiết kiệm năng lượng khác nhau (ví dụ như thông gió tự nhiên, sử dụng ánh sáng tự nhiên). Đối với câu hỏi thứ tư (gợi ý cho các hoạt động tiếp theo), các trả lời chủ yếu liệt kê giới thiệu hỗ trợ kỹ thuật cho các biện pháp tiết kiệm năng lượng vào thiết kế dự án.

Các cuộc tham vấn cho các công ty môi trường tập trung vào việc thực hiện ISO 14001 (EMS) cho một trong những công ty dịch vụ môi trường lớn nhất trong thành phố Hồ Chí Minh (CITENCO). Các cuộc tham vấn diễn ra vào hội thảo ISO lần 3 chi tiết mô tả ở trên trong chương 4.4.

Tham vấn với HFIC tập trung vào hai vấn đề:
1. Sổ tay đánh giá tác động môi trường và xã hội cho HFIC, ứng dụng thực tế của nó cùng với các thủ tục thẩm định hiện có, và cuốn sổ tay cho các khách hàng như mô tả ở trên trong chương 5.1.

2. Các hoạt động tiếp theo tiềm năng - phát triển các nghiên cứu trường hợp điển hình về đánh giá tác động xã hội và môi trường đối với từng loại dự án tài trợ của AFD; tiêu chuẩn cho các loại hình dự án và nâng cao tổng thể của thẩm định dự án bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá áp dụng đối với các nhà tài trợ quốc tế có liên quan.
5.3 Hoạt động 5.3 - Cuộc họp kết thúc
Việc chuẩn bị và tổ chức cuộc họp cuối cùng đã được thảo luận giữa HFIC và DWW ngày 16 tháng 12 năm 2011. Trên cơ sở thảo luận này, HFIC chuẩn bị đề nghị sau đây cho chương trình và các học viên:

Khách mời: Các nhà lãnh đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bí thư của Đại sứ Cộng hòa Séc tại Hà nội, đại diện AFD, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Địa điểm: 
1. Ủy ban nhân dân thành phố HCM trụ sở chính: 88 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP HCM;
2. Trụ sở chính HFIC: 67 - 73 Nguyễn Du, Quận 1, TP HCM
Ngày: trong tuần bắt đầu từ ngày 27 tháng 2 năm 2012, từ 9h đến 11:30h
Chương trình nghị sự (dự kiến):

· Đón khách

· HFIC giới thiệu các thành phần E&S HCE dự án hỗ trợ kỹ thuật - Chương trình nâng cao các biện pháp thực tế về xã hội và bảo vệ môi trường (HCE2 dự án)

· DWW trình bày về việc thực hiện dự án và kết quả

· AFD nói về tác động thực tế và đánh giá công việc của dự án HCE2

· Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố và đánh giá.

· Tóm tắt
DWW đồng ý với ngày dự kiến ​​và chương trình.
6 Giai đoạn 6 – Tham quan nghiên cứu quốc tế 

6.1 Hoạt động 6.1 – Chuẩn bị, thực hiện và đánh giá chuyến thăm quan tới Indonesia
6.1.1 Chuẩn bị cho  chuyến thăm quan nghiên cứu
Chuẩn bị sắp xếp chuyến thăm quan nghiên cứu bắt đầu vào tháng 6 năm 2011 bằng cách liên lạc với đại diện của Bộ Môi trường Indonesia (Ông Amrizal Tanjung, Thứ trưởng Bộ Môi trường cho khu vực Kalimantan). Các chuyến thăm quan nghiên cứu đã được đề xuất được thực hiện từ 16 tháng đến 21 tháng 10 năm 2011. Điều này đã được HFIC khẳng định.
DWW đề xuất chương trình sơ bộ của chuyến thăm quan nghiên cứu theo đúng thỏa thuận. Trong những tháng mùa hè, ông Tanjung đã thảo luận về đề xuất chương trình với các đại diện của Bộ Môi trường và lãnh đạo tỉnh Jakarta tỉnh thẩm quyền. Hơn nữa, ông đã tìm được bệnh viện phù hợp và công ty xây dựng xã hội ở Jakarta cho chuyến thăm quan. Ông cũng đề nghị đến thăm thành phố Bandung bao gồm cả cuộc gặp với Thị trưởng thành phố Bandung và chuyến thăm tới Vườn Quốc gia Gunung Gede. Ông Tanjung cũng bố trí chỗ ở và việc đi lại cho chuyến đi. Đề xuất chương trình đã được gửi bằng email HFIC ngày 19 tháng 9 năm 2011.

HFIC sắp xếp 29 học viên cho chuyến thăm quan nghiên cứu. Các học viên từ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, HFIC, bệnh viện, các công ty nhà ở xã hội và công ty môi trường. DWW thu xếp vé máy bay và bảo hiểm y tế. Phiên dịch từ tiếng Indonesia sang tiếng Việt Nam được đảm bảo bởi các thông dịch viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Jakarta.

6.1.2 Thực hiện chuyến thăm quan nghiên cứu
Các học viên đến Jakarta vào ngày 16 tháng tháng 10 năm 2011. Chương trình với các bài thuyết trình và thảo luận chuyên gia bắt đầu vào ngày 17 tháng 10, 2011. Vào chiều ngày 18 tháng 10 năm 2011, nhóm được chia thành hai nhóm. Một nhóm đi đến bệnh viện Dharmais có sự quản lý môi trường rất tiên tiến và nhóm thứ hai đến thăm các công ty dịch vụ môi trường Jakarta (PD Pal Jaya) đang điều hành hoạt động cơ sở xử lý nước thải thành phố. Ngày 19 tháng 10 năm 2011, đoàn đi đến thành phố Bandung có 3.000.000 dân. Phó Thị trưởng Bandung hoan nghênh việc đoàn đến thăm và mời đoàn nghe các bài thuyết trình về lịch sử và phát triển của thành phố Bandung và về bảo vệ môi trường và giám sát ở Bandung. Trong buổi chiều, đoàn di chuyển đến Cesarua. Thảo luận bàn tròn về các kinh nghiệm va thảo luận về các điểm tương đồng và khác nhau giữa Việt Nam và Indonexia về các hoạt động tham vấn cộng đồng, quản lý môi trường, kế hoạch đô thị hóa, các công nghệ xử lý nước thải v.v... được tổ chức vào buổi tối. Trong ngày cuối cùng, nhóm đã đến thăm vườn quốc gia và công viên Taman Safari. Chương trình chi tiết của chuyến thăm quan nghiên cứu được liệt kê trong Phụ lục 8 của báo cáo này.

6.1.3 Đánh giá việc tổ chức chuyến thăm quan
Sau khi hoàn thành chuyến thăm quan, các bảng câu hỏi đánh giá đã được gửi đến các học viên. Từ 29 học viên có 19 người điền trả lời các bảng câu hỏi. Việc đánh giá trung bình của mỗi chủ đề được trình bày hoặc nơi thăm quan chỉ ra rằng các học viên hài lòng với chương trình vì đánh giá dao động từ rất tốt tới tốt.
Các bài thuyết trình thú vị nhất hoặc địa điểm thăm quan cho đa số các học viên là công viên Taman Safari, các chuyến thăm ở bệnh viện Dharmais và trình bày của ông Amrizal về “Ngân hàng chất thải rắn” (đây là thuật ngữ chỉ việc thu gom hiệu quả và hệ thống phân loại chất thải rắn đô thị có ở Indonesia) trong khuôn khổ quản lý chất thải rắn đô thị. 
Các ý kiến liên quan đến các dịch vụ tổ chức và các dịch vụ hỗ trợ (giao thông, chỗ ở, ăn uống, giải thích), nói chung tất cả người trả lời nói rằng tổ chức và dịch vụ hỗ trợ tốt, ngoại trừ cho các thực phẩm (50% số người trả lời không giống như vậy). Một người trả lời đã đề nghị rằng việc tổ chức đến đón ở sân bay cần phải tốt hơn.
Liên quan đến bất kỳ đề xuất khác về các chuyến thăm quan nghiên cứu nhằm cải thiện cách tổ chức các chuyến thăm quan nghiên cứu nước ngoài tương tự trong tương lai – sáu câu trả lời liệt kê các chuyến thăm quan nghiên cứu trong tương lai cần tới các thành phố/quốc gia có cơ sở hạ tầng phát triển hơn (hệ thống quản lý chất thải đô thị và các hệ thống xử lý nước thải); năm người trả lời nói chuyến đi có thể tốt hơn nếu có nhiều địa điểm thăm quan hơn và ít bài thuyết trình hơn.
Liên quan đến đề xuất hoặc đề nghị hợp tác giữa Indonesia và Việt Nam, chỉ có hai gợi ý. Gợi ý đầu tiên là hợp tác về cải thiện hệ thống quản lý chất thải, tái chế, công trình xây dựng bãi rác và các dự án WWTP. Đề nghị thứ hai là chia sẻ kinh nghiệm chi tiết về việc thực hiện ISO 14001 tại các bệnh viện Indonesia với các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nhìn chung thông tin phản hồi từ những người tham gia có thể được đánh giá là tốt và các gợi ý được liệt kê ở trên có thể phục vụ cả hai HFIC và DWW để cải thiện các dự án trong tương lai về trao đổi kinh nghiệm.
7 Hỗ trợ / Phối hợp
7.1 Quản lý và phối hợp
Các hoạt động quản lý, điều phối và hành chính của dự án (hoạt động 7.1 và 7.2) đã được tiến hành theo đề xuất kỹ thuật DWW trong suốt toàn bộ thời gian của dự án. Hoạt động dự án được phối hợp hợp tác chặt chẽ với dự án nhóm HFIC HCE2 thông qua email và liên lạc trực tiếp về các cuộc họp. Nhìn chung, không có vấn đề nghiêm trọng  liên quan đên phối hợp, quản lý và điều hành dự án.
7.2 Sắp xếp tổ chức
Sắp xếp tổ chức tập huấn, hội thảo, thăm trang web và tham quan nghiên cứu quốc tế (hoạt động 7.3) được thực hiện bởi nhóm DWW với một hỗ trợ quý báu từ nhóm dự án HCE2 HFIC. Mô tả chi tiết sắp xếp tổ chức tập huấn, hội thảo và thăm trang web tại thành phố Hồ Chí Minh chi tiết được liệt kê trong báo cáo tạm thời cá nhân. Các mô tả về sắp xếp tổ chức cho tham quan học tập Indonesia được mô tả trong lần thứ 3 và thứ 4 tạm thời báo cáo và trong chương 6.1.1 của báo cáo này.
7.3 Báo cáo
Việc báo cáo (hoạt động 7.4) đã được thực hiện theo các yêu cầu và chương trình đã được thoả thuận. Các báo cáo sau đây đã được soạn thảo và nộp trong thời gian chương trình:

	Tiêu đề báo cáo
	Hạn nộp

	Báo cáo khởi động
	13 tháng 10 năm 2010

	Báo cáo tạm thời lần 1
	15 tháng 1 năm 2011

	Báo cáo tạm thời lần 2
	12 tháng 4 năm 2011

	Báo cáo tạm thời lần 3
	3 tháng 7 năm 2011

	Báo cáo tạm thời lần 4
	6 tháng 10 năm 2011


Báo cáo khởi động đã được HFIC và AFD phê duyệt bằng thư vào ngày 13 tháng 12 năm 2010.
8 Các đánh giá về công tác và tóm tắt công việc đã hoàn thành
8.1 Các chỉ tiêu về công tác
Các chỉ dẫn dưới đây đã đạt được tới thỏa thuận trong bản hợp đồng

1) Số lượng học viên tập huấn
Trong suốt dự án, có 207 đại diện được tập huấn từ năm nhóm các bên hưởng lợi được liệt kê trong bảng dưới đây.
	Nhóm các bên hưởng lợi
	Số học viên theo kế hoạch - tối đa
	Số nhân viên được đào tạo
	% Học viên đã đạt đến mức mong muốn

	Quản lý HFIC 
	30
	46
	100 %

	Chuyên gia HFIC 
	
	39
	

	Công ty xây dựng nhà ở xã hội
	30
	14
	100 %

	Bệnh viện và các tổ chức y tế 
	40
	31
	100 %

	Các nhà chức trách HCMC
	60
	57
	100 %

	Công ty Môi trường 
	35
	20
	100 %

	Tổng số
	195
	207
	100 %


2) Tỷ lệ phần trăm học viên đạt đến mức mong muốn
Mức mong muốn thể hiện ở yếu tố kết hợp sự thấu hiểu của học viên với chủ đề tập huấn và khả năng hiểu biết về các vấn đề trình bày và thảo luận. Tất cả các bên hưởng lợi tích cực tham gia vào các sự kiện của dự án và trong thảo luận về khả năng áp dụng thực tế của các kiến thức và kỹ năng thu được, và do đó phần trăm các học viên đã đạt đến mức độ mong muốn là 100% như được liệt kê ở bảng trên.

3) Số giờ tập huấn cho mỗi cấp độ
	Nhóm các bên hưởng lợi

	Số giờ tập huấn

	Quản lý HFIC 
	3,5

	Chuyên gia HFIC 
	12

	Công ty xây dựng nhà ở xã hội
	12

	Bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe khác
	12

	 Các nhà chức trách HCMC
	12

	Môi trường công ty
	12

	Tổng số
	63,5


4) Số lượng tài liệu tập huấn được chuẩn bị
Tổng cộng, DWW chuẩn bị và trình bày:
(    15 bài thuyết trình cho 15 chủ đề đào tạo khác nhau (tại Phụ lục 6)

(    15 cuốn sổ tay tập huấn cho 15 chủ đề đào tạo khác nhau được phân phối ở trong các lớp tập huấn
(    1 trình bày đặc biệt cho các cơ quan Thành phố Hồ Chí Minh (tại Phụ lục 6)

(    3 trình bày cho hội thảo (tại Phụ lục 7)

(    7 bài trình bày về trường hợp nghiên cứu điển hình  của Việt Nam liên quan đến chủ đề phù hợp
(    7 trường hợp nghiên cứu Việt Nam cho cuốn sổ tay liên quan đến chủ đề phù hợp đã được phân phát ở các hội thảo
(    7 bài thuyết trình liên quan đến kinh nghiệm của Việt Nam liên quan đến chủ đề phù hợp
(    Thêm 5 tài liệu đào tạo theo yêu cầu
Tất cả các tài liệu đào tạo được chuẩn bị trong các phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt (không bao gồm 5 tài liệu đào tạo bổ sung). Một bộ tất cả các tài liệu đào tạo được kèm theo Báo cáo Quý II. Báo cáo cuối cùng này bao gồm tất cả các trình bày trong Phụ lục 6 và 7.
Tất cả các tài liệu này đã được bàn giao cho các học viên tham gia các khóa đào tạo có liên quan, được liệt kê và kèm theo báo cáo tạm thời.
5) Số lượng học viên hội thảo
Số lượng học viên trong từng hội thảo được liệt kê trong bảng dưới đây. Từ phản hồi của các học viên tham gia các hội thảo, chúng ta có thể kết luận rằng các cuộc hội thảo được tham dự bởi những người đã quan tâm đến chủ đề hội thảo và do đó tích cực tham gia các cuộc thảo luận hội thảo và thực hành.
	Nhóm các bên hưởng lợi
	Số đại biểu tham dự hội thảo kế hoạch tối đa
	Số lượng thực sự của học viên tham  gia hội thảo

	HFIC
	60
	10

	Công ty xây dựng nhà ở xã hội
	50
	7

	Bệnh viện và các tổ chức y tế 
	80
	23

	Các nhà chức trách HCMC
	80
	28

	Công ty Môi trường 
	60
	24


6) Các chuyến thăm quan thực địa
Có 2 chuyến đi thực địa được thực hiện cho công ty xây dựng nhà ở xã hội (chỉ có 1 chuyến đi thực tế đã được lên kế hoạch), có khoảng 13 đại diện của các công ty xây dựng tham dự.
Cũng có 2 chuyến đi thực địa thực hiện cho các bệnh viện và các tổ chức y tế. Khoảng 18 đại diện các bệnh viện và các tổ chức y tế đã tham gia vào các chuyến đi thực địa.
Đại diện của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh cũng được mời đến tất cả các chuyến đi thực địa. Một đại diện của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là Sở TN & MT và Sở Y tế, tham gia trong chuyến đi thực tế thứ hai cho các bệnh viện. Hệ thống xử lý đang hoạt đông và việc điều hành cơ sở xử lý nước thải đã được trình diễn.
7) Tham quan thực địa
Hai địa điểm thăm quan của các cơ sở CITENCO (trong khuôn khổ các trường hợp nghiên cứu theo ISO 14001) được thực hiện. Mặc dù không có địa điểm thăm quan nào được lên kế hoạch, tuy nhiên nó đã được đề xuất để tổ chức theo thứ tự để tăng sự tập trung thực tế của cuộc hội thảo triển khai thực hiện ISO 14001.
8) Giới thiệu các trường hợp nghiên cứu ISO 14001 – các hội thảo
Theo kế hoạch, ba hội thảo tập trung vào giới thiệu của ISO 14001 đã được thực hiện cho các công ty CITENCO và VIJECO. Thông tin chi tiết về các buổi hội thảo được liệt kê trong chương 4.

8.2 Đánh giá các kết quả tập huấn

Việc đánh giá các kết quả tập huấn dựa trên các bảng hỏi được các học viên trả lời sau các đợt tập huấn và hội thảo. Chất lượng tập huấn, đề tài tập huấn và quy mô hội thảo đã được đa phần các học viên đánh giá là rất tốt. Các ý kiến của nhà tư vấn được đưa thêm vào cho mỗi nhóm.
HFIC

Các học viên đã trả lời là các đề tài và kinh nghiệm có ích và thực tiễn nhất là các vấn đề sau: quản lý dự án, phương pháp và công cụ, đánh giá các hiệu quả xã hội và môi trường của dự án; Đánh giá tác động môi trường; áp dụng các hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về Môi trường, Sức khỏe và An toàn.
Có nhiều học viên nhấn mạnh rằng việc có được các thông tin có thể giúp họ hiểu tốt hơn về chu kỳ dự án đầu tư và tầm quan trọng của việc cân nhắc các khía cạnh môi trường và xã hội cũng như ngăn ngừa các ô nhiễm tiềm ẩn.
Các kết quả cũng nhấn mạnh tính thực tiễn và linh hoạt của các hướng dẫn đã đươc đề xuất để đánh giá khía cạnh môi trường và xã hội cho các dự án lớn Tính linh hoạt là đặc biệt quan trọng để cho phép sử dụng hướng dẫn cho nhiều dự án với các điều chỉnh thích hợp nếu cần thiết. Tiêu chí thống nhất và nghiêm ngặt cho tất cả các dự án đa dạng có thể chỉ dẫn đến đánh giá chính thức, không liên quan cụ thể đến các điều kiện địa phương và các khía cạnh môi trường hoặc xã hội cụ thể của từng loại hình đầu tư. Tuy nhiên, điều này là cần thiết để thiết lập các tiêu chuẩn đánh giá trước và để xuất bản các sổ tay hướng dẫn cụ thể cho các ứng viên.

Trong quan điểm của các chuyên gia tư vấn, tập huấn chủ yếu được coi là sự tiếp xúc đầu tiên của các cán bộ HFIC về vấn đề môi trường và xã hội liên quan đến các dự án được HFIC hỗ trợ. Khi kết thúc khoá tập huấn và hội thảo, có thể thấy một số cán bộ HFIC có năng lực  đánh giá các khía cạnh môi trường và xã hội của dự án đơn giản hoặc tiêu chuẩn hóa (ví dụ như dự án nhà ở xã hội), nhưng đối với một số dự án chi tiết kỹ thuật phức tạp (ví dụ như xử lý chất thải tại các bệnh viện), họ vẫn sẽ cần hỗ trợ chuyên gia bên ngoài và/hoặc cần đào tạo chuyên sâu hơn nữa và hỗ trợ xây dựng năng lực khác (ví dụ như tập huấn trực tiếp).
Các cơ quan nhà nước của T.p Hồ Chí Minh

Các học viên đã đánh dấu các đề tài và kinh nghiệm có ích và thực tiễn nhất là: cách tiếp cận tích hợp, Hệ thống Quản lý môi trường, khái niệm về các Công nghệ tốt nhất hiện có và sự áp dụng chúng trong thực tiến.

Nhiều học viên nhấn mạnh các thông tin có được có thể giúp họ hiểu tốt hơn các dự án đầu tư trước khi các dự án này được chấp thuận cũng như hiều rõ hơn về ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm và sự tuân thủ.

Các kết quả cũng nhấn mạnh rằng các thông tin có thể nhận được có thể đưa tới các nhà đầu tư thông qua các nhà chức trách của T.p. Hồ Chí Minh giúp họ chủ động đưa ra các biện pháp và giải pháp kỹ thuật phù hợp với cách điều hành của họ và tránh được ô nhiễm cũng như bảo đảm được việc tuân thủ tốt hơn.

Quan điểm của các chuyên gia tư vấn, việc tập huấn cho các nhà chức trách thành phố HCM cho thấy một số người tham gia đặc biệt là từ Sở Tài nguyên Môi trường có trình độ giáo dục và kinh nghiệm cao hơn về vấn đề môi trường. Còn đại diện của các nhà chức trách của các Sở Ngành khác có ít thông tin hơn về tầm quan trọng của việc xem xét tác động môi trường và xã hội vì họ dựa vào các tài liệu đã ban hành hoặc các chuyên gia của Sở Tài nguyên Môi trường.
Các bệnh viện

Các học viên xác định các kinh nghiệm và đề tài có ích và thực tiễn nhất là: thông gió và ánh sáng tự nhiên, các công cụ quản lý dự án, các biện pháp hiệu quả năng lượng và sự áp dụng chúng trong thực tế.

Nhiều học viên nhấn mạnh việc có được các thông tin này có thể sử dụng để đề xuất các tòa nhà tiêu thụ năng lượng ít hơn nếu có các nhu cầu về các tòa nhà này và chi phí điều hành của các tòa nhà này cũng sẽ được cân nhắc như một tiêu chí của chi phí đầu tư. 

Quan điểm của các chuyên gia tư vấn, tập huấn chỉ ra rằng có nhu cầu cần cung cấp thường xuyên thông tin về các tiêu chuẩn môi trường và xã hội cho sự phát triển bệnh viện và các tổ chức chăm sóc sức khỏe. Một trong những cách có thể bảo đảm cập nhật thường xuyên thông tin về các yêu cầu môi trường là tiến hành thực hiện Hệ thống quản lý môi trường
Các công ty xây dựng nhà ở xã hội
Các học viên tham gia tập huấn nhận biết về phần lớn các chủ đề và kinh nghiệm hữu ích và thực tế theo các vấn đề sau: hệ thống ánh sáng và thông gió, các công cụ quản lý dự án, biện pháp hiệu quả năng lượng và các ứng dụng thực tế.

Nhiều học viên nhấn mạnh các thông tin có thể giúp họ hiểu rõ hơn các vấn đề về quản lý năng lương trong suốt quá trình diễn ra dự án.

Quan điểm của các chuyên gia tư vấn, kết quả tập huấn cho thấy rằng những thông tin thu được có thể được sử dụng cho các công ty nhà ở xã hội để đề xuất các tòa nhà năng lượng tiêu thụ ít hơn nếu điều đó trở thành yêu cầu đối với  họ. Ngoài ra các chi phí hoạt động của các tòa nhà sẽ được coi là một trong các tiêu chí khác so với các chi phí đầu tư.
Các công ty dịch vụ môi trường
Các học viên của các đợt tập huấn xác định các kinh nghiệm và đề tài hữu ích vầ thực tiễn nhất là Hệ thống Quản lý Môi trường và Hệ thống Quản lý Tích hợp và sự áp dụng chúng.

Nhiều học viên nhấn mạnh là việc có được các thông tin có thể giúp họ hiểu rõ hơn về các vấn đề quản lý môi trường là một phận quan trọng trong các hoạt động của họ.
Các kết quả cũng cho thấy các thông tin thu được có thể sử dụng cho việc ứng dụng thực tế các hệ thống quản lý tích hợp và môi trường.

Quan điểm của các chuyên gia tư vấn, các học viên của các công ty dịch vụ môi trường có các kiến thức khá tốt về các vấn đề môi trường. Vì vậy các hội thảo cần nhấn mạnh vào quan hệ qua lại giữa các khía cạnh môi trường, các hệ thống quản lý và các vấn đề xã hội.
8.3 Các kết quả cụ thể khác của gói thầu

Thông qua tham vấn, hội thảo, tập huấn và các chuyến thăm thực địa và tham quan học tập, DWW đã làm việc với HFIC và các tổ chức khác có liên quan để chuẩn bị và hoàn thiện tất cả các sổ tay hướng dẫn về an toàn môi trường và xã hội theo yêu cầu của hồ sơ dự thầu cũng như yêu cầu của AFD. Kết quả cụ thể là:

Sổ tay hướng dẫn cho HFIC: Sổ tay hướng dẫn bao gồm các thông tin cần thiết cơ bản và kiến thức có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo của HFIC thẩm định tổng quát của đề xuất dự án và đánh giá cụ thể các khía cạnh an toàn môi trường và xã hội của dự án. Các thông tin cơ bản và kiến ​​thức bao gồm các khía cạnh pháp lý, khía cạnh môi trường, nguyên tắc quản lý môi trường cũng như các công cụ kỹ thuật cơ bản. Các phụ lục của sổ tay hướng dẫn cung cấp khung lưới mô hình cụ thể để thẩm định dự án và giám sát thực hiện dự án.Hướng dẫn này là một công cụ bổ sung mà HFIC có thể sử dụng để đảm bảo rằng các khía cạnh môi trường và xã hội sẽ được giải quyết ở giai đoạn thẩm định để giảm thiểu rủi ro và tác động tiêu cực. Như vậy nó có thể giúp nâng cao năng lực quản lý dự án của HFIC.
Sổ tay hướng dẫn cho các bệnh viện: Sổ tay hướng dẫn sẽ phục vụ như là tài liệu tham khảo để giải quyết các vấn đề E&S tại các bệnh viện. Sổ tay sẽ phục vụ như một công cụ bổ sung cho các bệnh viện để giải quyết các vấn đề môi trường và xã hội trong việc chuẩn bị đề nghị đầu tư và quản lý các vấn đề môi trường và xã hội hiệu mang tư cách quả nhất. Sổ tay cũng phục vụ như là tài liệu tham khảo cho các nhà quản lý môi trường trong bệnh viện (hoặc trung tâm y tế). 

Sổ tay cho các công ty xây dựng nhà xã hội: Cuốn sổ tay sẽ phục vụ như là công cụ bổ sung cho các công ty nhà ở xã hội để giải quyết các vấn đề an toàn của E&S trong chuẩn bị đề xuất dự án cũng như trong việc thực hiện trong công trình xây dựng và sau đó. Nó cũng phục vụ như là công cụ quản lý cho các công ty quản lý E&S trong ner người đàn ông hiệu quả.
8.4  Tóm tắt công việc hòan thành và lịch trình
	Hoạt động
	Ngày/giai đoạn thực hiện

	Hoạt động 1.1: Xác định nhu cầu và yêu cầu cải thiện năng lực về an toàn E&S cho các bên hưởng lợi
	15 tháng  9 - 15 tháng 10 năm 2010

	Hoạt động 1.2: Chuẩn bị tổng quan về các tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế và pháp luật trong lĩnh vực Môi trường và an toàn xã hội
	Ngày 07 tháng 10 – ngày 31 tháng 12 năm 2010

	Hoạt động 1.3: Phổ biến thông tin về dự án
	Trong suốt toàn bộ dự án (thông cáo báo chí ngày 22 tháng 11 năm 2010).

	Hoạt động 2.1: Xây dựng  tài liệu đào tạo về chính sách  E &S
	Tháng 10 năm 2010 - tháng 2 năm 2011

	Hoạt động 2.2:Tập huấn giảng  viên về các vấn đề an toàn E&S
	19 - 20 tháng 11 năm 2010

	Hoạt động 3.1: Lễ Khai mạc  đào tạo chung
	22 tháng Mười Một, 2010

	Hoạt động 3.2.1: Tập huấn cho HFIC
	Ngày 7 - 9 tháng tháng 3 năm 2011

	Hoạt động 3.2.2: Hội thảo cho HFIC
	Ngày 14 tháng 12 năm 2011

	Hoạt động 3.3.1: Tập huấn cho các cơ quan Thành phố Hồ Chí Minh
	Ngày 25 – 26 tháng 5 năm 2011

	Hoạt động 3.3.2: Hội thảo cho các  cơ quan chức năng Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà chức trách cũng được mời đi tham quan thực địa nhằm tạo các hiệu quả tốt hơn đối với các bên hưởng lợi (các công ty nhà ở xã hội và các bệnh viện).
	Hội thảo 26 tháng 10 2011

(Lĩnh vực các chuyến đi – ngày 24 và ngày 25 tháng mười 2011)

	Hoạt động 3.4.1: Tập huấn các bệnh viện và các tổ chức y tế
	Ngày 10 - 11 tháng 3 năm 2011

	Hoạt động 3.4.2: Hội thảo và thăm thực địa cho các bệnh viện và các tổ chức y tế
	Tham quan thực địa - ngày 24 và ngày 25 tháng 10 năm 2011

Hội thảo ngày 27 tháng 10 2011

	Hoạt động 3.5.1: Tập huấn cho công ty xây dựng nhà ở xã hội
	15 – 16 tháng 3 năm 2011

	Hoạt động 3.5.2: Hội thảo và tham quan thực tế cho công ty xây dựng nhà ở xã hội
	Thăm quan - ngày 23 và 24 tháng 5 năm 2011

Hội thảo ngay 27 tháng 5 năm 2011

	Hoạt động 3.6.1: Tập huấn cho các công ty môi trường
	Ngày 17 - 18 thán 5 năm 2011

	Hoạt động 3.6.2: Hội thảo cho các công ty môi trường
	Ngày 12 tháng 12 năm 2011

	Hoạt động 4.1: Các trường hợp nghiên cứu tiêu chuẩn ISO 14001 - hội thảo đầu tiên - ban đầu xem xét lại
	20 tháng 5 năm 201 1

	Hoạt động 4.2: Các trường hợp nghiên cứu tiêu chuẩn ISO 14001 - Thực hiện và hoạt động thứ hai hội thảo
	Ngày 28 tháng 10 năm 2011

	Hoạt động 4.3: Các nghiên cứu trường hợp trên ISO 14001 - hội thảo thứ ba - kiểm toán nội bộ và xem xét quản lý
	Lần thứ 13 tháng 12 năm 2011

	Hoạt động 5.1: Hoàn  thành cuốn sổ tay và xây dựng báo cáo nghiên cứu điển hình 
	Tháng Mười-Tháng Mười Hai 2011

	Hoạt động 5.2: Tham vấn  cuối cùng với các bên hưởng lợi
	Tháng Mười-Tháng Mười Hai 2011

	Hoạt động 5.3: C uộc họp Kết thúc
	Trong tuần bắt đầu từ 27 tháng 2 năm 2012

	Hoạt động 6.1: Chuyến thăm quan  nghiên cứu nước ngoài
	16 - 21 tháng 10 2011

	Hoạt động 7.1: Quản lý và điều phối
	Trong suốt thời gian toàn bộ dự án

	Hoạt động 7,2: Quản lý hành chính
	Trong suốt thời gian toàn bộ dự án

	Hoạt động 7.3: Tổ chức sắp xếp cho tập huấn, hội thảo và thăm quan thực địa
	Trong suốt các hoạt động trong giai đoạn 3 và 4

	Hoạt động 7.4: Báo cáo
Báo cáo khởi động
1. Báo cáo định kỳ hàng quý (tiến độ tạm thời) báo cáo = hàng năm báo cáo
2. Báo cáo Định kỳ hàng quý (tiến độ tạm thời)
2. Báo cáo Định kỳ hàng quý (tiến độ tạm thời) 
4. Báo cáo Định kỳ hàng quý (tiến độ tạm thời)
Báo cáo dự thảo cuối cùng
	Báo cáo trình trên:

13 tháng 10 năm 2010

15 tháng 1 năm 2011

15 Tháng 4, 2011

Tháng Bảy 15, 2011

Ngày 15 tháng 10 năm 2011

12 tháng 1 năm 2012


9 Kết luận và kiến nghị
Các hoạt động được thực hiện trong khuôn khổ chương trình HCE2 được đảm bảo nhằm đạt mục tiêu tổng thể của chương trình HCE2 là cải thiện các thực hành trách nhiệm E&S tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong các hoạt động chương trình, cụ thể là hoạt động tập huấn và hội thảo, việc cần thiết là áp dụng phương pháp tiếp cận khác nhau cho mỗi nhóm của các bên liên quan, tùy thuộc vào các cuộc thảo luận ban đầu với đại diện của mỗi nhóm. Một số vấn đề như quản lý dự án và đánh giá dự án đã được giải thích và thảo luận với mỗi nhóm do các vấn đề này đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết các vấn đề và trách nhiệm E&S với mục tiêu tổng thể - hiệu quả quản lý và đánh giá các dự án tài trợ của HFIC. 

Không có khó khăn trong quá trình tập huấn liên quan đến sự hiểu biết yêu cầu Việt Nam E&S và yêu cầu quốc tế có liên quan. Tuy nhiên, điều này đã được kết luận trong một vài trường hợp các yêu cầu quốc tế có thể được áp dụng tại Việt Nam chỉ khi thị trường hoặc hệ thống thể chế chấp nhận (ví dụ như năng lượng hiệu quả của các tòa nhà).

 

3 mục tiêu cụ thể của gói HCE2 là: 
1) Mục tiêu nâng cao năng lực của chính quyền thành phố, khách hàng HFIC và HFIC, trong việc quản lý và đánh giá ảnh hưởng của E&S dự án được thực hiện thông qua:

·   
Việc cung cấp hàng loạt các khóa tập huấn, hội thảo, và các chuyến tham quan thực địa tập trung vào chuyển giao kiến thức để trình bày các phương pháp tiếp cận quốc tế về đánh giá E&S;

·   
Xác định và trình bày các phương pháp cải thiện các tác động môi trường và xã hội thích ứng với  Việt Nam;

·   
Lập và tham vấn ý kiến về cuốn sổ hướng dẫn các chuyên gia HFIC và khách hàng của HFIC nhằm nâng cao chất lượng của dự án.

2) Khuyến khích các thực thể (khách hàng HFIC) được tài trợ trong hạn mức tín dụng của AFD áp dụng những phương pháp tốt nhất về việc thực hiện các tiêu chuẩn chất lượng môi trường (hiệu quả năng lượng, quản lý nước, quản lý chất thải, ...) của các dự án xây dựng hoặc hoạt động của họ (bệnh viện , xã hội nhà ở), và những người quản lý E&S.

3) Giúp các công ty dịch vụ môi trường để cải thiện và tă ng cường thực hành của mình thông qua hàng loạt các hội thảo trong phần giới thiệu ISO 14000.

Các mục tiêu số 1 và 2 đã được hoàn thành theo những cách sau đây:
a) 
Năng lực của các cơ quan thẩm quyền thành phố, khách hàng của HFIC, bản thân HFIC trong việc quản lý và đánh giá tác động của dự án E&S đã được cải thiện thông qua việc xác định các nhu cầu tập huấn và thông tin cần thiết, và hàng loạt các tài liệu tập huấn, hội thảo và các chuyến đi thăm quan thực địa được thiết kế theo nhu cầu đó. Điêm nhấn mạnh chính là sự hiểu biết được chu kỳ của một dự án và các hiệu ứng E&S khác nhau trong suốt cả giai đoạn diễn ra dự án.

b) 
Những điểm nhấn mạnh tấp chung vào những cân nhắc của các tác động E&S đáng quan tâm có thể được thực hiện thông qua hệ thống quản lý dự án hiệu quả của HFIC và khách hàng HFIC và việc giới thiệu hệ thống quản lý môi trường cho các khách hàng HFIC.

c) 
Liên quan đến quan điểm dài hạn, hiệu quả năng lượng và khái niệm EU của kỹ thuật tốt nhất có thể đã được đề nghị để được giới thiệu trong giai đoạn thiết kế của dự án.

d) 
Sổ tay hướng dẫn đã được xây dựng cho HFIC và khách hàng HFIC được phía tư vấn coi như bước cơ bản để cải thiện các dự án từ các khía cạnh môi trường và xã hội.
Mục tiêu 3 đã được thực hiện theo ba hội thảo chuyên đề cho các công ty môi trường tập trung vào giới thiệu, hoạt động, thực hiện và duy trì tiêu chuẩn ISO 14000 (EMS). Hơn nữa, việc tiến hành thực hiện EMS đã được chứng minh trong chuyến thăm trang web trong một công ty môi trường (CITENCO).Các ứng dụng thực tế thực hiện tốt và hoạt động EMS đã được trình bày và thảo luận trong hội thảo cho các công ty môi trường.Việc thực hiện EMS đã trở thành chủ đề rất thú vị cho các bệnh viện tham gia bổ sung trong hội thảo cuối cùng cho các công ty môi trường.
Kiến nghị:
Để nâng cao hiệu quả và đảm bảo tính bền vững của các hoạt động chương trình và kết quả đầu ra HCE2, các tư vấn DWW xin khuyến nghị các hoạt  động tiếp theo:
· Xây dựng các trường hợp nghiên cứu điển hình về đánh giá tác động xã hội và môi trường đối với từng loại dự án tài trợ của AFD hoặc do HFIC tự vận hành và thử nghiệm các trường hợp nghiên cứu trong (hướng dẫn) các hội thảo chung;

· Dựa trên những nghiên cứu điển hình, thiết lập các tiêu chí phù hợp cho các dự án các loại khác nhau, và nâng cao tổng thể việc thẩm định và giám sát dự án, sử dụng các tiêu chuẩn đánh giá phù hợp và thủ tục áp dụng đối với các nhà tài trợ quốc tế;

· Lồng ghép Sổ tay hướng dẫn HFIC vào các quy trình quản lý nội bộ của HFIC; 
· Chuẩn bị và xuất bản các hướng dẫn cho khách hàng HFIC (Hướng dẫn cho Khách hàng) – cung cấp hướng dẫn việc chuẩn bị nộp đơn xin vay, bao gồm các yêu cầu về các khía cạnh tài chính, môi trường và xã hội, bao gồm các tiêu chí phù hợp cho việc đánh giá và giám sát các khía cạnh này;
· Tiếp tục giáo dục và nâng cao nhận thức về các vấn đề xã hội và môi trường và về quản lý hiệu quả dự án/tổ chức thực hiện cho các cán bộ HFIC cũng như cho khách hàng HFIC;

· Đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức tài chính tương tự như trên toàn thế giới;

10 Phụ lục
1. Chương trình Lễ Khai mạc
2. Tài liệu cho Lễ Khai mạc và Tập huấn chung
3. Thông cáo báo chí về Lễ khai mạc
4. Thực hiện chương trình tập huấn tháng 3
5. Thực hiện chương trình tập huấn tháng 5
6. Xây dựng bài trình chiếu cho tập huấn
7. Xây dựng bài tập huấn cho hội thảo
8. Chương trình nghị sự của chuyến thăm quan nghiên cứu tới Indonesia

9. Sổ tay hướng dẫn cho các bên hưởng lợi: các bệnh viện
10. Sổ tay hướng dẫn cho các bên hưởng lợi: các công ty môi trường
11. Sổ tay hướng dẫn cho các bên hưởng lợi: các công ty xây dựng nhà xã hội
12. Sổ tay tổng quát cho các bên hưởng lợi
13. Hướng dẫn HFIC
14. Danh sách các học viên, tháng 12/2011
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